
 

BÁO GIẢNG KHỐI 1 - THÁNG 9 
ĐOÀN KẾT 

(1/9/2025 - 26/9/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

2  1/09 - 5/09 

Ơ ơ (dấu nặng), Ô ô (dấu ngã), V v, E e Ê ê  
Thực hành Ôn tập - Kể chuyện: Bé và bà  
Kể chuyện theo ngôi thứ nhất  
Luyện tập kể chuyện theo ngôi thứ nhất 

3  8/09 - 12/09 
D d Đ đ, I i K k, L l H h, ch kh 
Ôn tập - Kể chuyện: Bé và chị đi chợ 
Luyện tập - vừa kể chuyện vừa bắt chước 

4  15/09 - 19/09 

N n M m, U u Ư ư, G g gh, ng ngh 
Ôn tập - Kể chuyện: Nghỉ hè 
Đồng cảm với những cảnh ngộ bắt gặp quanh em 
Gốc của phương pháp học văn: Lòng đồng cảm 

5  22/09 - 26/09 

T t th nh, R r tr, ia, ua ưa 
Ôn tập - Kể chuyện: Ba chú thỏ 
Đồng cảm với cụ già 
Đồng cảm với cảnh ngộ bắt gặp quanh em: 
Đóng vai cậu bé bán vé số 

TOÁN 

2  1/09 - 5/09 

Khối hộp chữ nhật - Khối lập phương 
Hình tròn - Hình tam giác - Hình vuông - Hình chữ 
nhật (tiết 1) 
Hình tròn - Hình tam giác - Hình vuông - Hình chữ 
nhật (tiết 2) 

3  8/09 - 12/09 
Xếp hình 
Hoạt động trải nghiệm học tập: Gia đình hình học 
Các số 1, 2 ,3 

4  15/09 - 19/09 
Các số 4, 5 
Ôn tập các số 1 - 5 
Tách - Gộp số (tiết 1) 

5  22/09 - 26/09 
Tách - Gộp số (tiết 2) 
Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn 
So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn 

ĐẠO ĐỨC 

2  1/09 - 5/09 Bài 1: Mái ấm gia đình (tiết 2)  
3  8/09 - 12/09 Bài 2: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (tiết 1) 
4  15/09 - 19/09 Bài 2: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (tiết 2) 
5  22/09 - 26/09 Bài 3: Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (tiết 1) 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

2  1/09 - 5/09 Hoạt động ở trường em  
3  8/09 - 12/09 Lớp học của em  
4  15/09 - 19/09 Hoạt động của lớp em  
5  22/09 - 26/09 Ôn tập chủ đề Trường học  

​  



 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

2  1/09 - 5/09 

Look 1_ Unit 1: Things for School 
-​ Spark Platform: Online Practice 

Look 1_ Unit 2: Toys 
-​ Lesson 2: Grammar: This is my … 
-​ Lesson 3: Reading 
-​ Lesson 4: Grammar: Is it your…? 

3  8/09 - 12/09 

Look 1_ Unit 2: Toys 
-​ Lesson 5 & 7: Song & Video 
-​ Lesson 6: Phonics: Initial sounds of e, f, g, h 
-​ Review & Quiz 
-​ Quiz Feedback 

 Cambridge YLE - Starters - Test 1 
-​ Reading & Writing Parts 1, 2 

 Phonics Smart 1_Unit 1: Letter Aa 
-​ Lessons 1, 2 

4  15/09 - 19/09 

Look 1_ Units 1, 2:  
-​ Function 1: Classroom Language 
-​ School trip 1: Toy Museum 

Look 1_ Unit 2: Toys 
-​ Spark Platform: Online Practice 

Look 1_ Unit 3: People 
-​ Lesson 1: Words 
-​ Lesson 2: Grammar: Who’s this? He’s / She’s 

 Phonics Smart 1_ Unit 2: Letter Bb 
-​ Lessons 1, 2 

5  22/09 - 26/09 

 Look 1_ Units 1, 2 
-​ Review 

 Look 1_ Unit 3: People 
-​ Lesson 3: Reading 
-​ Lesson 4: Grammar: Is he … / Is she…? 
-​ Lessons 5 & 7: Song & Video 
-​ Lesson 6: Phonics: /i/, /dʒ/, /k/, /l/ 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

2  1/09 - 5/09 
Primary Science 1_ Unit 1: Living things 
1.3. Plants & Light 

3  8/09 - 12/09 
Primary Science 1_ Unit 1: Living things 
1.4. Plants need water 

4  15/09 - 19/09 
Primary Science 1_ Unit 1: Living things 
Review + Quiz + Correction 

5  22/09 - 26/09 
Primary Science 1_ Unit 2: Sound 
2.1. Sound sources 

GIÁO DỤC CẢM XÚC    
XÃ HỘI (HARMONY) 

2  1/09 - 5/09  Những người bạn cảm xúc 
3  8/09 - 12/09  Cảm xúc đến từ đâu? 

4  15/09 - 19/09 
 Mối liên kết kỳ diệu:  
 Cảm xúc - Suy nghĩ - Hành động 

5  22/09 - 26/09  Thực hành: Cảm xúc - suy nghĩ - hành động 

​  



 

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

2  1/09 - 5/09 Làm chong chóng giấy 
3  8/09 - 12/09 Làm chong chóng giấy (TT) 
4  15/09 - 19/09 Làm lồng đèn giấy  
5  22/09 - 26/09 Làm lồng đèn giấy (TT) 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

2  1/09 - 5/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tư thế nghỉ nghiêm 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng 
- Điểm số báo cáo 
- Tư thế ngồi xuống - ngồi thả lỏng, đứng theo hiệu 
lệnh 
- Bài tập vận động: chạy tiếp sức 

3  8/09 - 12/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ  
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng  
- Điểm số báo cáo  
- Quay trái phải  
- Bài tập vận động: bật đổi chân lốp xe 

4  15/09 - 19/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ  
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng  
- Điểm số báo cáo  
- Quay trái, phải, đằng sau  
- Bài tập vận động: bật cao rút gối qua chướng ngại 
vật 

5  22/09 - 26/09 
Huấn luyện sasuke: 
- Đu tay thanh trượt 
- Đi lốp xe treo đứng 

BƠI-LẶN/SINH TỒN 

2  1/09 - 5/09 
Ăn uống đúng cách 
Kỹ năng chăm sóc sức khỏe 

3  8/09 - 12/09 
Cách buộc dây quần và dây giày 1 
Cách buộc dây quần và dây giày 2 

4  15/09 - 19/09 
Nhận biết loại côn trùng 
Sơ cứu khi bị cắn 

5  22/09 - 26/09 
Xử trí vết thương bị bầm 
Xử lý khi chảy máu cam 

VÕ THUẬT 

2  1/09 - 5/09 

Bộ tấn 
- Lập tấn 
- Miêu tấn 
- Trung bình tấn 

3  8/09 - 12/09 
Bộ tấn 
- Đinh tấn trái, phải 
- Xà tấn thuận trái, phải 

4  15/09 - 19/09 
Ôn tập bộ tấn 
Bài tập phát triển sức nhanh  

5  22/09 - 26/09 
Bộ tấn 
- Trảo mã tấn trái, phải 
- Hạc tấn trái, phải 

​  



 

ÂM NHẠC 

2  1/09 - 5/09 
Nghe kể chuyện: "Buổi sáng của sơn ca"  
Vận động âm thanh: Cao - thấp 

3  8/09 - 12/09 
Học hát "Tiếng trống trường em" 
Nhạc cụ gõ: Thanh phách, stick 

4  15/09 - 19/09 
Ôn tập bài hát: "Tiếng trống trường em" 
Nhạc lý làm quen 3 âm hình nốt nhạc Đồ (C), Rê (D), 
Mi (E) 

5  22/09 - 26/09 Học hát "Múa Đàn" 

MỸ THUẬT 

2  1/09 - 5/09 Chấm 
3  8/09 - 12/09 Nét, hình, mảng 
4  15/09 - 19/09 Xem tranh dân gian Đông Hồ 
5  22/09 - 26/09 Vẽ ngôi nhà từ hình cơ bản 

 

​  
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